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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 252/BC-BTP
	Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2014


BÁO CÁO

Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật quý III/2014 - nhiệm vụ quý IV/2014


Kính gửi: 
Chính phủ,
Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội (Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 13/01/2014), Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hội (Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 24/7/2014), Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật quý III/2014 - nhiệm vụ quý IV/2014 như sau:

I. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT 
1. Tình hình chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13, Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hội và để triển khai thi hành 11 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, trong quý III/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 03 Quyết định(
) để tiếp tục chỉ đạo, điều hành các Bộ, cơ quan ngang Bộ triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra; ưu tiên, tập trung bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản, bảo đảm chất lượng và tiến độ, sớm khắc phục triệt để tình trạng nợ văn bản; trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong xây dựng, ban hành văn bản; cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn; ưu tiên, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra và xử văn bản quy phạm pháp luật.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp thường xuyên phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức theo dõi, hằng tháng đôn đốc tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, lập Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành 11 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7; tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng văn bản nhằm nâng cao chất lượng công tác góp ý, kiểm soát thủ tục hành chính và thẩm định văn bản. Ngày 25/8/2014, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp giao ban với Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ để xác định các nhiệm vụ và đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết theo các Quyết định phân công của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời trao đổi, thảo luận về các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết để có giải pháp khắc phục. 
2.  Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết 
a) Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong quý III/2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 162 văn bản (58 nghị định, 10 quyết định, 49 thông tư, 15 thông tư liên tịch), cụ thể:
- 62 văn bản (24 nghị định, 05 quyết định, 30 thông tư và 03 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 25 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực;

- 100 văn bản (34 nghị định, 05 quyết định, 49 thông tư và 12 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 12 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 (02 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ 6 và 10 luật được thông qua tại kỳ họp thứ 7).
b) Kết quả ban hành văn bản (tính từ ngày 26/6/2014 đến ngày 25/9/2014)

- Đối với 62 văn bản quy định chi tiết 25 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 28 văn bản (11 nghị định, 03 quyết định, 14 thông tư) , giải quyết được 28/62 văn bản nợ, đạt 45,16% (xin xem Phụ lục I). Số nợ chưa ban hành là 34/62 văn bản (13 nghị định, 02 quyết định, 16 thông tư, 03 thông tư liên tịch), chiếm 54,84% (xin xem Phụ lục II). 
- Đối với 100 văn bản quy định chi tiết 12 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã và đang tích cực nghiên cứu, xây dựng để ban hành bảo đảm có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của luật. Kết quả, đã ban hành 01 thông tư(
), số còn lại vẫn trong thời hạn soạn thảo, ban hành (xin xem Phụ lục III).

3. Nhiệm vụ trong thời gian tới 

Trong quý IV/2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ:

- Chỉnh lý, hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 34 văn bản nợ chưa ban hành nêu tại Phụ lục II (13 nghị định, 02 quyết định, 16 thông tư, 03 thông tư liên tịch);

- Tiếp tục nghiên cứu soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 99 văn bản quy định chi tiết thi hành 12 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 nêu tại Phụ lục III (34 nghị định, 05 quyết định, 48 thông tư và 12 thông tư liên tịch), bảo đảm chất lượng, tiến độ và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật;
- Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện các Kế hoạch triển khai thi hành 11 Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 kịp thời, hiệu quả;

- Phối hợp với Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.
4. Đánh giá, nhận xét chung

Được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong quý III/2014 công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Chất lượng văn bản được nâng lên đáng kể, cơ bản không có tình trạng văn bản có nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không khả thi gây bức xúc dư luận xã hội. Số văn bản nợ chưa ban hành giảm còn 34 văn bản, giảm đáng kể so với trước (giảm 16 văn bản so với quý II/2014 và 36 văn bản so với quý I/2014). 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, tình trạng nợ văn bản vẫn còn tồn tại với số lượng lớn; đa số văn bản được ban hành không bảo đảm yêu cầu có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh; công tác rà soát, lập dự kiến Danh mục văn bản quy định chi tiết còn chậm, nhất là đối với thông tư và thông tư liên tịch. Nguyên nhân chủ yếu là do các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản, nhiều nội dung giao quy định chi tiết là khó, phức tạp, còn ý kiến khác nhau hoặc liên quan đến các văn bản khác đang sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cũng phải tập trung soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu triển khai Hiến pháp năm 2013. 

Trong quý IV/2014, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh là rất nặng nề, bên cạnh việc phải xây dựng, ban hành 34 văn bản nợ chưa ban hành thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ còn phải nghiên cứu xây dựng, ban hành số lượng lớn văn bản quy định chi tiết thi hành 12 luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 (99 văn bản).
II. TÌNH HÌNH KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Tình hình chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong quý III/2014, Bộ Tư pháp đã tích cực triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực do mình quản lý, đồng thời định kỳ hằng tháng gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chính phủ. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp tăng cường việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, tập trung vào các văn bản về kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh và về lĩnh vực đấu giá do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương ban hành; kiểm tra văn bản của các Bộ quản lý nhà nước về các lĩnh vực đang được dư luận quan tâm; tổ chức Đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật tại 06 tỉnh (Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng); theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương xử lý kịp thời, triệt để theo đúng quy định của pháp luật đối với những văn bản trái pháp luật đã được phát hiện.               

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản do cơ quan mình ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền. Một số Bộ đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, theo đó bước đầu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Công văn số 191/BTP-KTrVB ngày 20/01/2014 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

a) Kết quả kiểm tra của Bộ Tư pháp

Trong Quý III/2014 (từ ngày 22/6/2014 đến ngày 22/9/2014), Bộ Tư pháp đã kiểm tra 579 văn bản (163 văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 416 văn bản của địa phương). Qua kiểm tra, bước đầu Bộ Tư pháp đã phát hiện 177 văn bản có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính hợp pháp của văn bản quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP. Trong đó có 07 văn bản sai nội dung, 24 văn bản sai về hiệu lực, 146 văn bản sai về thể thức, căn cứ pháp lý. Trong số 07 văn bản có dấu hiệu sai về nội dung, có 02 văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 05 văn bản của địa phương (xin xem Phụ lục IV và Phụ lục V). Từ kết quả kiểm tra, Bộ Tư pháp đã ra Thông báo yêu cầu xử lý đối với 15 văn bản (gồm 04 văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 11 văn bản của địa phương) đã phát hiện sai về nội dung (trong đó có 04 văn bản được phát hiện trong quý II/2014); đồng thời, tổ chức làm việc với các Bộ, ngành có liên quan để yêu cầu xử lý đối với 03 văn bản sai về thẩm quyền. Kết quả đã có 01 văn bản được xử lý, 02 văn bản khác đã được cơ quan ban hành thống nhất hướng xử lý trong thời gian tới. Đối với các văn bản chỉ sai về căn cứ pháp lý, thể thức, kỹ thuật trình bày hoặc sai về hiệu lực mà không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của các đối tượng được áp dụng cũng đã được Bộ Tư pháp thông báo, trao đổi, nhắc nhở thông qua các cuộc họp, hội nghị tập huấn về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để cơ quan ban hành biết, tự kiểm tra, rút kinh nghiệm.

b) Kết quả kiểm tra của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
Theo báo cáo của 20 Bộ, cơ quan ngang Bộ(
), trong Quý III/2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã kiểm tra 1.045 văn bản, trong đó tự kiểm tra 238 văn bản và kiểm tra theo thẩm quyền 807 văn bản. Qua kiểm tra, bước đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã phát hiện 112 văn bản có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính hợp pháp của văn bản quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP (37 văn bản có dấu hiệu sai về nội dung, 75 văn bản có dấu hiệu sai về thể thức, căn cứ pháp lý, hiệu lực, kỹ thuật trình bày). Trong số 37 văn bản sai về nội dung, có 33 văn bản do Bộ Nội vụ báo cáo, tuy nhiên Bộ Nội vụ chưa gửi cho Bộ Tư pháp danh mục 33 văn bản này; nội dung cụ thể về 04 văn bản sai về nội dung còn lại xin xem Phụ lục VI.
3. Nhiệm vụ trong Quý IV năm 2014

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập trung thực hiện việc tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; theo dõi, đôn đốc và kiến nghị xử lý các văn bản trái pháp luật đã được phát hiện.

- Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên theo thẩm quyền; tổ chức kiểm tra văn bản của các Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tập trung hoàn thành việc kiểm tra chuyên đề về lĩnh vực đấu giá tài sản do các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương ban hành; chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ tổ chức Đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác văn bản của các Bộ: Giáo dục - Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ và các địa phương: Tây Ninh, Bình Phước, Hà Giang; theo dõi, đôn đốc và kiến nghị xử lý triệt để các văn bản trái pháp luật đã được thông báo.

4. Đánh giá, nhận xét chung

Trong quý III/2014, công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật đã được Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ tăng cường, tập trung vào một số lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm; thực hiện kiểm tra theo chuyên đề, lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm sự gắn kết giữa công tác kiểm tra với công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính. Một số Bộ, cơ quan ngang Bộ đã quan tâm, chỉ đạo Vụ Pháp chế thông qua công tác góp ý, thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sai sót ngay từ khâu soạn thảo văn bản; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị chủ trì soạn thảo với tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Sở ở địa phương, Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp để thực hiện có hiệu quả công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định, kiểm tra và xử lý văn bản theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua công tác kiểm tra cho thấy, một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ vẫn còn sai những lỗi cơ bản về căn cứ pháp lý, thể thức, hiệu lực. Nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương chưa chỉ đạo thực hiện tốt việc thống kê số liệu về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; có trường hợp số liệu thống kê chưa chính xác, chưa kịp thời, đầy đủ, báo cáo số liệu văn bản phát hiện có dấu hiệu sai nội dung nhưng không có phụ lục chi tiết. Một số cơ quan chưa thực hiện nghiêm việc gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện kiểm tra. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản chưa tạo được chuyển biến rõ nét và đáp ứng được yêu cầu; số văn bản được kiểm tra còn thấp so với số được ban hành; một số Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa thực hiện đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan mình để phục vụ xây dựng báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ hàng tháng. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu sự quan tâm lãnh đạo sát sao của các cơ quan này; đa số cán bộ làm công tác kiểm tra còn kiêm nhiệm; cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế về số lượng, chất lượng, chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương
a) Đối với công tác ban hành văn bản quy định chi tiết

- Khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, đặc biệt là các văn bản nợ đọng, sớm khắc phục tình trạng nợ văn bản trước khi Chính phủ báo cáo Quốc hội; đồng thời, kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với tình trạng chậm ban hành, nợ chưa ban hành văn bản quy định chi tiết;
- Phối hợp với Bộ Tư pháp tham dự Phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13; chuẩn bị các vấn đề liên quan đến tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh, đặc biệt là tình trạng nợ chưa ban hành văn bản, không bảo đảm chất lượng văn bản thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình để chủ động báo cáo, giải trình trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội.

b) Đối với công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Thực hiện nghiêm túc việc gửi văn bản quy phạm pháp luật để kiểm tra theo thẩm quyền.

- Thực hiện nghiêm túc việc gửi thông tin hàng tháng và hàng quý về tình hình kiểm tra, xử lý văn bản của cơ quan mình về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật đối với các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra phát hiện và thông báo; 

 2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

a) Đối với công tác ban hành văn bản quy định chi tiết

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện các văn bản còn nợ nêu tại Phụ lục II, nhất là các văn bản đã trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến; chủ động đề xuất, thực hiện các giải pháp nhằm giảm tối đa số lượng văn bản nợ trước kỳ họp thứ 8 của Quốc hội;
- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; thực hiện các giải pháp nhằm triển khai thi hành kịp thời, có hiệu quả 11 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7; 

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai Nghị quyết số 67/2013QH13; chuẩn bị nội dung thuộc phạm vi quản lý, đồng thời cử đại diện tham dự các Phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội thảo luận về Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 để báo cáo, giải trình trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; 
- Các Bộ trong thời gian tới phải xây dựng nhiều văn bản(
) cần ưu tiên, tập trung nguồn lực, bố trí kinh phí cho công tác xây dựng, ban hành văn bản; tăng cường sự phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành, tránh tình trạng nợ văn bản;

- Văn phòng Chính phủ tăng cường phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo và Bộ Tư pháp trong công tác thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo văn bản bảo đảm chất lượng và tiến độ theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
b) Đối với công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Tăng cường công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều bức xúc; xử lý triệt để, kịp thời những văn bản trái pháp luật đã được phát hiện hoặc được thông báo; thực hiện nghiêm túc việc gửi thông tin hàng tháng và hàng quý về tình hình kiểm tra, xử lý văn bản của cơ quan mình về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ; 

- Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức pháp chế với Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp trong thực hiện công tác soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương ban hành văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình, xử lý kịp thời, triệt để, đúng quy định đối với những văn bản trái pháp luật đã được phát hiện.

Ngoài những đề xuất, kiến nghị nêu trên, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện:

- Chỉ đạo tổ chức pháp chế, các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

- Chỉ đạo và thực hiện các giải pháp củng cố kiện toàn về mặt tổ chức và bố trí đủ biên chế cho các tổ chức pháp chế, nhất là Phòng pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Nghị định 55/2011/NĐ-CP;
- Quan tâm chỉ đạo trong việc lập dự toán, bố trí đầy đủ kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong quý III/2014 - nhiệm vụ quý IV/2014, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Ủy ban pháp luật của Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ;

- Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Bộ, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTrVBQPPL, Cục KSTTHC và Cục CNTT - Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
	KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Đinh Trung Tụng


(�) Quyết định số 1193/QĐ-TTg ngày 22/7/2014 về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và các giải pháp bảo đảm chất lượng, thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 11/8/2014 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7; Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đối với việc triển khai thi hành Hiến pháp; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.


(�)  Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.


(�)  Tính đến ngày 25/9/2014, Bộ Tư pháp nhận được Báo cáo về công tác kiểm tra xử lý văn bản trong quý III/2014 của 20 Bộ, cơ quan ngang Bộ.





(�) Bộ Tài nguyên và Môi trường 31 văn bản, Bộ Y tế 15 văn bản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10 văn bản, Bộ Quốc phòng 09 văn bản, Bộ Giao thông vận tải 09 văn bản, Bộ Xây dựng 09 văn bản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 08 văn bản, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 08 văn bản Bộ Giáo dục và Đào tạo 07 văn bản, Bộ Tài chính 07 văn bản
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